CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
TỔ CĐ: THANH TRA – PHÁP CHẾ
BẢNG TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THAM GIA HỘI THAO TRƯỜNG

 NĂM HỌC 2017 – 2018
	Stt
	Họ tên
	Bóng chuyền
	Nhảy dây
	Chuyền thun
	Đạp bong bóng
	Kiểm diện
	Ghi chú
(ghi rõ lý do vắng, đi trễ và về sớm…)

	
	
	Tham gia
	Cổ vũ
	Tham gia
	Cổ vũ
	Tham gia
	Cổ vũ
	Tham gia
	Cổ vũ
	Vắng
	Đầu giờ
	Giữa giờ
	Cuối giờ
	

	1
	Nguyễn Thanh Lâm
	x
	
	
	x
	
	x
	
	x
	
	X
	X
	X
	

	2
	Phạm Minh Nghĩa
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	
	X
	X
	X
	

	3
	Lê Minh Phong
	
	x
	
	x
	x
	
	
	x
	
	X
	X
	X
	

	4
	Phạm Huy Hoàng
	x
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	X
	X
	X
	

	5
	Trần Quốc Định
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	
	
	X
	X
	X
	

	6
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	
	X
	X
	X
	

	7
	Trương Thị Hồng
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	
	X
	X
	X
	

	8
	Mai Nguyễn Hoàng Yến
	
	x
	x
	
	x
	
	x
	
	
	X
	X
	X
	

	9
	Nguyễn Thị Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	Nghỉ hộ sản

	10
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	
	X
	X
	X
	


                                                                                                                                                          TpHcm ngày 11/06/2018 
                                                                                                                                                                      Tổ trưởng CĐ

                                                                                                                                                                      Lê Minh Phong
